
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 25, phố Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

09/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ 5A

0108861854

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Mua bán trang thiết bị y tế, các hoạt hoạt động liên quan đến 
dịch vụ mua bán trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao

4659

2. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

3. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình

4772

4. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: Bệnh viện 

8610(Chính)

5. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

6. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ 5A
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 5A MEDICAL SERVICE JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 5A MEDICAL SERVICE.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965896666
Email: thucpk@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; 
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; 
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản - kế hoạch hóa 
gia đình; 
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; 
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa siêu âm chẩn đoán;
 - Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh; 
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Xét nghiệm: Huyết học, 
hóa sinh; 
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê hồi sức; 
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa hệ Nội: thần kinh;
 - Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp cứu;
 - Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi họng; 
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt; -
 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội, Nội soi tiêu hóa; 
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ;
 - Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; - Khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên khoa Mắt;
 - Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi chức năng;
 - Phòng khám Đa khoa.

8620

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Doanh nghiệp bán buôn thuốc 
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

11. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

4931
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THANH 
HÙNG

P62-A1 TT Trần 
Quốc Toản, 
Phường Hàng 
Bài, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0010730031
76

2 NGUYỄN THỊ 
LAN HƯƠNG

Số nhà 4/26 Trần 
Quý Cáp, Phường 
Văn Miếu, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

0011750185
22 

12. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4932

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN THỊ 
YẾN

Số 10 Nguyễn 
Đình Chiểu, 
Phường Lê Đại 
Hành, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0361890050
62

4 QUẢN THÙY 
DƯƠNG

Số 14 phố  Phùng 
Hưng , Phường 
Hàng Mã, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

175.000 1.750.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 175.000 1.750.000.000 35,000

0010790176
39

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001079017639
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14 phố  Phùng Hưng , Phường Hàng Mã, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14 phố  Phùng Hưng , Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   QUẢN THÙY DƯƠNG Nam

01/02/1979 Kinh Việt Nam

20/07/2017 Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về 
Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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